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BÁO CÁO
Về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ). Kết quả rà soát như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu rà soát
Mục đích: Đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật hiện hành; bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính; đồng thời xem xét mức độ liên quan của dự thảo Quyết định với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Yêu cầu: Việc rà soát được tiến hành toàn diện, khách quan, chính xác, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính kết nối giữa chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính với yêu cầu chuyển đổi phương thức áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng sang khuyến khích, tự nguyện.
2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát
Đối tượng, phạm vi rà soát gồm các chủ trương, đường lối của Đảng; văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách hành chính, tiêu chuẩn hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính, ngân sách nhà nước; đồng thời xem xét các điều ước quốc tế có nội dung liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý chất lượng.
Nội dung rà soát: Sự phù hợp của nội dung dự thảo Quyết định với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của dự thảo Quyết định với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Mức độ liên quan, tương thích của dự thảo Quyết định với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Quyết định
Đã rà soát 06 văn bản, văn kiện của Đảng có chủ trương, đường lối liên quan trực tiếp đến dự thảo Quyết định; đồng thời tham khảo 01 Nghị quyết của Chính phủ có nội dung định hướng liên quan đến cải cách hành chính.
Kết quả rà soát cho thấy nội dung dự thảo Quyết định phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính; đồng thời đã thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong các văn bản của Đảng. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ đã rà soát 01 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 03 Nghị quyết của Bộ Chính trị, 01 Chỉ thị của Ban Bí thư và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các văn bản gồm:
a) Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - là cơ sở trực tiếp cho việc không thành lập thêm bộ máy chuyên trách độc lập, giao đầu mối trong cơ cấu tổ chức hiện có (Điều 4 khoản 3).
b) Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - là căn cứ trực tiếp để dự thảo Quyết định xác định đối tượng áp dụng bao quát Ủy ban nhân dân các cấp theo mô hình tổ chức hành chính hiện hành (Điều 2).
c) Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó có nhiệm vụ "triệt để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, thủ tục hành chính bất hợp lý" - là cơ sở trực tiếp, quan trọng nhất để dự thảo Quyết định chuyển toàn bộ cơ chế áp dụng từ bắt buộc sang khuyến khích, tự nguyện (Điều 4) và chuyển cơ chế quản lý tổ chức tư vấn, chứng nhận từ cấp phép sang hậu kiểm (Điều 6, Điều 9).
d) Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030, đề ra nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật về tiêu chuẩn theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ - là căn cứ để dự thảo Quyết định tiếp tục lấy Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 làm nền tảng, đồng thời cho phép tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091 đối với Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 3).
đ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định chủ trương xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch - là định hướng nền tảng xuyên suốt của dự thảo Quyết định.
Ngoài các văn bản của Đảng nêu trên, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 xác định mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, giảm phiền hà - là căn cứ tham khảo phù hợp với định hướng chuyển đổi phương thức áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng sang khuyến khích, tự nguyện, giảm gánh nặng thủ tục của dự thảo Quyết định.
 
2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Quyết định
Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến dự thảo Quyết định: 13 văn bản. Cụ thể:
a) Tổng số Luật: 08 luật, bao gồm:
- Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15.
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.
- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 70/2025/QH15.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.
- Luật Ngân sách nhà nước.
- Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15.
- Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15.
- Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15.
b) Tổng số Nghị định liên quan: 04 Nghị định, bao gồm:
- Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
- Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
- Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ hiện hành.
c) Văn bản định hướng có liên quan: 01 Nghị quyết của Chính phủ, gồm:
- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
Kết quả rà soát không phát hiện nội dung của dự thảo Quyết định trái với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn hoặc tạo ra mâu thuẫn, chồng chéo trực tiếp với các quy định pháp luật có liên quan; nguyên tắc sử dụng, tích hợp vào hệ thống thông tin, dữ liệu hiện có tại Điều 4 dự thảo Quyết định được đối chiếu phù hợp với pháp luật về giao dịch điện tử, dữ liệu, không quy định lại nội dung đã có, không đặt thêm nghĩa vụ ngoài phạm vi được giao.

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định là văn bản quản lý nội bộ về việc khuyến khích áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, không quy định về hàng hóa, dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu nên không chịu sự điều chỉnh trực tiếp của các điều ước quốc tế về thương mại (Hiệp định WTO/TBT, các FTA...).
Tuy nhiên, việc dự thảo Quyết định lấy Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 - được xây dựng trên cơ sở chấp nhận tương đương tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) - làm nền tảng, thể hiện đúng nguyên tắc hài hòa tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam cam kết thực hiện với tư cách thành viên ISO và thành viên WTO (Hiệp định TBT về khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn quốc tế làm cơ sở xây dựng quy định kỹ thuật). Việc dự thảo Quyết định khuyến khích Ủy ban nhân dân các cấp tham khảo, vận dụng thêm Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091 - tiêu chuẩn quốc tế chuyên biệt cho chính quyền địa phương - cũng phù hợp với thông lệ, xu hướng quản trị quốc tế được nhiều quốc gia thành viên ISO áp dụng.
4. Phụ lục: Phụ lục chi tiết kèm theo Báo cáo./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng;
- Vụ PC, VP Bộ, Ủy ban TĐC;
- Lưu: VT, TĐC.
	BỘ TRƯỞNG





Phụ lục
DANH MỤC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG, VĂN BẢN ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NỘI DUNG THỂ CHẾ HÓA
(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-BKHCN ngày    tháng    năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
1. Danh mục các văn bản
	STT
	Tên văn bản / Trích dẫn nội dung cốt lõi
	Nội dung thể chế hóa trong dự thảo Quyết định

	1
	Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
	Không thành lập bộ máy chuyên trách độc lập; được phân công đầu mối trong cơ cấu tổ chức hiện có (Điều 4 khoản 3).

	2
	Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
	Xác định đối tượng áp dụng là mọi cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước có nhu cầu, bao quát Ủy ban nhân dân các cấp theo mô hình tổ chức hiện hành (Điều 2).

	3
	Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
	Chuyển cơ chế áp dụng từ bắt buộc sang khuyến khích, tự nguyện (Điều 2, Điều 4); chuyển cơ chế quản lý tổ chức tư vấn, chứng nhận từ cấp phép sang hậu kiểm (Điều 6, Điều 9).

	4
	Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030.
	Lấy Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 làm nền tảng; khuyến khích Ủy ban nhân dân các cấp tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091 (Điều 3).

	5
	Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
	Định hướng xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch xuyên suốt dự thảo Quyết định.

	6
	Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.
	Định hướng tham khảo phù hợp với việc chuyển đổi phương thức áp dụng sang khuyến khích, tự nguyện, giảm gánh nặng thủ tục hành chính.


2. Danh mục điều ước quốc tế và cam kết liên quan
	Tên Điều ước / Cam kết quốc tế
	Nội dung rà soát liên quan trong dự thảo Quyết định

	Hiệp định thành lập Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) - Việt Nam là thành viên thông qua Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.
	Bảo đảm việc lấy Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (chấp nhận tương đương ISO 9001) làm nền tảng, khuyến khích tham khảo TCVN ISO 18091 phù hợp nguyên tắc hài hòa tiêu chuẩn quốc tế.

	Hiệp định về các Rào cản kỹ thuật trong thương mại của WTO (Hiệp định WTO/TBT).
	Không phát sinh nghĩa vụ trực tiếp do dự thảo Quyết định không điều chỉnh hàng hóa, dịch vụ thương mại; việc tham chiếu tiêu chuẩn quốc tế trong quản trị nội bộ phù hợp tinh thần khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn quốc tế của Hiệp định.


3. Bảng đối chiếu sự phù hợp của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật hiện hành
	Nhóm nội dung quy định trong dự thảo
	Văn bản pháp luật đối chiếu
	Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ và giải pháp xử lý

	1. Đối tượng áp dụng theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Điều 2)
	Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.
	Thống nhất: đối tượng áp dụng (Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã) được xác định theo mô hình tổ chức hành chính hiện hành, không quy định đối với cấp huyện đã bãi bỏ.

	2. Nguyên tắc tự nguyện, sử dụng hệ thống thông tin, dữ liệu hiện có (Điều 4)
	Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15; Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15; Nghị định số 137/2024/NĐ-CP.
	Đồng bộ: nguyên tắc sử dụng, tích hợp vào hệ thống thông tin, dữ liệu hiện có phù hợp nguyên tắc, yêu cầu của pháp luật về giao dịch điện tử và dữ liệu; không quy định lại nội dung đã có.

	3. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 18091, khung mô hình tham chiếu (Điều 3, Điều 5, Điều 9 khoản 1, 2)
	Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 70/2025/QH15; Nghị định số 22/2026/NĐ-CP.
	Thống nhất: việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia làm nền tảng, giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng văn bản hướng dẫn riêng phù hợp thẩm quyền quản lý nhà nước về tiêu chuẩn theo Luật và Nghị định hướng dẫn.

	4. Cơ chế quản lý tổ chức tư vấn, đào tạo theo hướng hậu kiểm (Điều 6, Điều 9 khoản 3)
	Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP; chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính.
	Phù hợp: không đặt thêm thủ tục cấp phép, giấy phép con; đề cao trách nhiệm hậu kiểm và tự chịu trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ.

	5. Kinh phí thực hiện (Điều 7)
	Luật Ngân sách nhà nước.
	Thống nhất: việc lập dự toán, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo nhiệm vụ được giao và khả năng cân đối ngân sách, phù hợp quy trình dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước hiện hành.

	6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện, cơ chế khen thưởng (Điều 8, Điều 9, Điều 10)
	Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15.
	Thống nhất: cơ chế khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện hành.

	7. Quy định chuyển tiếp (Điều 11)
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.
	Đồng bộ: nguyên tắc xử lý trường hợp văn bản hướng dẫn cũ có nội dung không phù hợp với nguyên tắc tự nguyện tại Điều 4 phù hợp nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật theo thứ bậc, thời điểm hiệu lực.


 


